
TOÁN 1 - ÔN LUYỆN HÈ (5)

Bài 1: Điền dấu +, - thích hợp vào ô trống:
a) 15  4  2 = 17 d) 68  30  2 = 96

b) 19  5  3 = 11 e) 75  10  4 = 61

c) 13  6  1 = 18

Bài 2: Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống:
a) 14 + 5  8 + 2 + 9 e) 40 + 30  90 - 20

b) 17 + 0  17 - 0 f) 80 - 30  20 + 30

c) 19 - 4  15 - 3 + 4 g) 60 - 20  80 - 50

d) 0 + 20  20 + 0 h) 50 + 10  20 + 30

Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống và vòng tròn:

- 20
+ 30 80

- 50
- 10

Tìm số thích hợp điền vào ô trống:

21 + 43 <  < 15 + 51

Bài 4: Điền dấu <, >, = vào ô trống thích hợp:
a) 25 + 25 - 12  24 + 24 - 10 c) 55 + 30 - 22  47 + 2 - 26

b) 64 + 12 - 15  12 + 64 - 15 d) 14 + 33 - 14  18 + 31 - 26

Bài 5: Mẹ đi chợ về lúc 8 giờ sáng, bố đi làm về lúc 11 giờ. Hỏi bố với mẹ ai đi về nhà sớm hơn
và sớm hơn người kia mấy giờ?
Bài giải:

Bài 6: Trên cành có 19 con chim đậu, sau đó có 1 chục con bay đi. Hỏi trên cành còn lại bao
nhiêu con chim?
Bài giải:

Bài 7: Hình vẽ sau đây có bao nhiêu hình tam giác?



Có ......... hình tam giác.

Bài 8: Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình vuông?

Có ......... hình tam giác.

Có ......... hình vuông.


